
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Kỹ thuật điện - điện tử (DC2CK43) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 101A1 Ca thi: 7h30

GK1 GK2 KL

1 1 69DCOT20001 ĐINH THÁI AN 69DCOJ11

2 2 69DCOT10008 TRẦN VIỆT ANH 69DCOJ11

3 3 69DCOT20029 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 69DCOJ11

4 4 69DCOT29001 PHAN VĂN DIỆU 69DCOJ11

5 5 69DCOT10017 NGUYỄN PHI DŨNG 69DCOJ11

6 6 69DCOT10021 LÊ KHƯƠNG DUY 69DCOJ11

7 7 69DCOT20060 DƯƠNG HỒNG ĐỨC 69DCOJ11

8 8 68DCOT11001 HOÀNG MINH ĐỨC 69DCOJ11

9 9 69DCOT10038 HOÀNG TRUNG ĐỨC 69DCOJ11

10 10 69DCOT20056 TRẦN VĂN ĐỨC 69DCOJ11

11 11 69DCOT10027 ĐÀO XUÂN ĐẠI 69DCOJ11

12 12 69DCOT10037 ĐẶNG NGỌC ĐOAN 69DCOJ11

13 13 69DCOT10044 NGÔ MẠNH HÀO 69DCOJ11

14 14 69DCCK20050 NGUYỄN ĐÌNH HÀO 69DCOJ11

15 15 69DCOT20066 LÊ TRUNG HIỆP 69DCOJ11

16 16 69DCOT10052 LÊ VIỆT HOÀNG 69DCOJ11

17 17 69DCOT10176 PHẠM ĐÌNH HÙNG 69DCOJ11

18 18 69DCOT20090 TRẦN CÔNG HUY 69DCOJ11

19 19 69DCOT10177 LÊ XUÂN HƯNG 69DCOJ11

20 20 69DCOT10078 LÊ ĐỨC KHÁNH 69DCOJ11

21 21 69DCCK20070 ĐỖ BÁ LÂM 69DCOJ11

22 22 69DCOT10084 NGUYỄN TÙNG LÂM 69DCOJ11

23 23 69DCOT10085 BÙI BẢO LÂN 69DCOJ11

24 24 69DCOT10089 NGUYỄN ĐỨC LỢI 69DCOJ11

25 25 69DCOT20107 NGUYỄN HẢI LONG 69DCOJ11

26 26 69DCOT20105 VŨ QUỲNH LONG 69DCOJ11

27 27 69DCOT20115 NGUYỄN VĂN LƯU 69DCOJ11

28 28 69DCOT20123 ĐẶNG HẢI NAM 69DCOJ11

29 29 69DCOT10110 LÊ XUÂN NAM 69DCOJ11

30 30 69DCOT20130 DƯƠNG BẢO NHẬT 69DCOJ11

31 31 69DCOT20132 TRẦN QUANG NINH 69DCOJ11

32 32 69DCCK20111 VŨ TUẤN QUÂN 69DCOJ11

33 33 69DCOT10131 NGUYỄN MẠNH QUỲNH 69DCOJ11

34 34 69DCOT10137 LƯƠNG NGỌC SƠN 69DCOJ11

Ghi chú
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35 35 69DCOT20154 TRẦN XUÂN SƠN 69DCOJ11

36 36 69DCOT20150 VŨ ĐỨC SƠN 69DCOJ11

37 37 69DCOT20155 LÊ TUNG SƯƠNG 69DCOJ11

38 38 69DCOT10139 PHẠM HỒNG THÁI 69DCOJ11

39 39 69DCOT10144 NGUYỄN VĂN THÀNH 69DCOJ11

40 40 69DCOT10148 TRẦN TIẾN THỦY 69DCOJ11

41 41 69DCOT20176 ĐOÀN ĐÌNH TIẾN 69DCOJ11

42 42 69DCOT20182 NGUYỄN VĂN TĨNH 69DCOJ11

43 43 69DCOT10153 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ 69DCOJ11

44 44 69DCOT20187 BÙI QUANG TRUNG 69DCOJ11

45 45 69DCOT10159 LÊ TUẤN TÚ 69DCOJ11

46 46 69DCOT10160 PHẠM MINH TUÂN 69DCOJ11

47 47 69DCOT10163 PHẠM MINH TUẤN 69DCOJ11

48 48 69DCOT10161 TRẦN MẠNH TUẤN 69DCOJ11

49 49 69DCOT10169 LÊ VĂN TÙNG 69DCOJ11

50 50 69DCOT10167 NGUYỄN TỐ TÙNG 69DCOJ11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 1

Danh sách gồm 50 sinh viên


